
 

 

 

LUYỆN TẬP HÀM SỐ 

 

Câu 1. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Đồ thị hàm số 
3 21

2 3 1
3

y x x x    có dạng như hình 

bên.  

(2) Xét tính đơn điệu của hàm số 

2 2 2

1

x x
y

x

 



. Hàm số 

nghịch biến trên    2; 1 1;0     và đồng biến trên 

   ;2 0;   . 

(3) GTLN-GTNN của hàm số sau: 
4 22x 1y x     trên 

đoạn 
1

2;
2

 
 
 

lần lượt là 2 7  và . 

(4) Hàm số 
2x 1

x
y 


. Có

1

2

lim
x

y


 
 
 

  ; 
1

2

lim
x

y


 
 
 

   

(5) Hàm số 
4 22 5y x m m     có 3 điểm cực trị khi m>0. 

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề sai:   

A.1      B.2    C.3   D.4 

Câu 2. Cho các mệnh đề sau: 

   

(1) Hàm số:
2 3

1

x
y

x





. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có tung độ bằng 1 là: 

1 1

5 5
y x  . 

(2) Hàm số
3 26 9 2y x x x    . Hàm số đồng biến 

trên khoảng    ;1 ; 3;  , nghịch biến trên 



 

 

 

khoảng  1;3 , đồ thị hàm số có điểm cực đại xcđ=1, đồ thị hàm số có điểm cực tiểu xct=3 

(3) Đường cong 

2 1x
y

x


  có 2 tiệm cận. 

(4) Hàm số 
2 1

1

x
y

x





 có bảng biến thiên như hình 

 

 

 

 

 

 

(5) Giá trị lớn nhất của hàm số   24f x x x    trên đoạn 
1

2;
2

 
 
 

là 2 2 . 

Có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.2    B.3   C.4   B.5    

Câu 3. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số 
4 2y x x  có đồ thị như sau: 

(2) Cho hàm số 
2 4

1

x
y

x





. Cho hai điểm   1;0A  và  7;4B  . 

Phương trình tiếp tuyến  C  của đi qua điểm trung điểm I của AB. : 2 4y x    

(3) Cho hàm số
2 3

1

x
y

x





. Hàm số đồng biến trên tập xác định. 

(4) Hàm số 
3 21

3
y x x   có điểm uốn tại x=1. 



 

 

 

(5) Hàm số 
4 24 3y x x     đạt cực tiểu tại xct=0 đạt cực đại tại xcđ= 2 . 

Hỏi có bao nhiêu phát biểu đúng: 

A.2    B.3   C.5   D.1 

Câu 4. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số
3 26 9 2y x x x    đồng biến trên    ;1 ; 3;   khoảng nghịch biến 

trên khoảng  1;3 . 

(2) Hàm số 
4 2y x x  nghịch biến trên các khoảng 1a   . 

(3) Hàm số y x  không có cực trị. 

(4) Để phương trình
4 24 1 0x x m     có đúng 2 nghiệm thì m<1 và m=5. 

(5) Hàm số 
2 1

x m
y

x





có tất cả 2 tiệm cận với mọi m. 

Có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.2    B.3   C.4   D.5 

Câu 5. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số
3 23 4y x x     có đồ thị như hình vẽ: 

 

(2) Hàm số   3 23 2016y f x x x     có phương trình tiếp tuyến tại hoành độ 0 1x   

là 9 2011y x  . 



 

 

 

(3) Để hàm số    3 2 23 2 2y x m x m m x        đạt cực đại tại x=2 thì m=0, m=2. 

(4) Hàm số 
4 22 3y x x    có 2 điểm cực đại 1 điểm cực tiểu. 

(5) Điều kiện đề hàm số  y f x  có cực trị khi và chỉ khi  ' ' 0y f x   có nghiệm 

kép. 

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.2    B.3   C.5   D.1 

Câu 6. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số
3 2

2

x
y

x





  có tiệm cận đứng là x=2, tiệm cận ngang là y=3. 

(2) Hàm số 
3 23 1y x x    có yCĐyCT=4. 

(3) Phương trình
4 24 3x x m     có nghiệm kép khi m=3 hoặc m=1. 

(4) Hàm số
2 3

1

x
y

x





 nghịch biến trên tập xác định. 

(5) Hàm số   21 4f x x x     đồng biến  1; 2  và nghịch biến trên  2;2 . 

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.1    B.2   C.3   D.4 

Câu 7. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số 
3 23 2y x x    có đồ thị sau: 

(2) Hàm số
2 1

1

x
y

x





 nghịch biến trên 

   ;1 1;    . 

(3) Hàm số  4 22y x x C  . Có 2 tiếp tuyến của đồ 

thị  C đi qua điểm  1; 1A  . 

(4) Hàm số 
4 21

2 3
4

y x x   . Có 3 điểm cực trị.  



 

 

 

(5) Cho hàm số 
1x

y
x m





 để hàm số đồng biến trên khoảng 2;2 thì tập giá trị đầy đủ 

của m là: m>2. 

Có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.1   B.2   C.3   D.4 

Câu 8. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số 
3 22 6 5y x x    . Có đồ thị như sau: 

(2) Hàm số 
2

1

3

x
y

x x m




 
 có 1 tiệm cận đứng chỉ khi 

9

4
m  . 

(3) Hàm số trở thành 
4 22 4 3y x x    nghịch biến trên 

các khoảng  ; 1   và  0;1 ; đồng biến trên các 

khoảng  1;0  và  1; . 

(4) Hàm số
4 24 3y x x     (1). Có 2 điểm uốn. 

(5) Hàm số  3y x C . Tiếp tuyến của  C  tại 

điểm có hoành độ 1x    là 
2 5

3 3
y x  . 

Có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.1    B.3  

  

C.4    D.5 

Câu 9. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Cho 
3 23 4y x x     (1). Hàm số có điểm 

cực đại tại  0;4 , điểm cực tiểu tại  2;0 . 

(2) Đồ thị hàm số 
3 22 3 1y x x     có đồ thị dạng: 

(3) Cho hàm số 
2 2

2

x
y

x

 



 giao điểm của 2 tiệm cận nằm trên đường thẳng y x . 



 

 

 

(4) Hàm số 
3 3 2y x x     tiếp tuyến của đồ thị  C  tại điểm có hoành độ 0x thỏa 

mãn phương trình  0'' 12y x   vuông góc với đường thẳng 9 14y x   . 

(5) Đồ thị hàm số 

4 3

1
4 3

x x
y     có 2 điểm cực trị là  0; 1  và 

13
1;

12

 
 
 

. 

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng: 

A.2   B.1   C.3   D.4 

Câu 10. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số
2 1

1

x
y

x





 có đồ thị như hình vẽ 

(2) Hàm số 
3 21

2 3 1
3

y x x x     có giá trị 

cực đại 
7

3
y  , cực tiểu 1y  . 

(3) Hàm số 
2 1

x
y

x



  C . Phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm có tung độ bằng 

3

2
. 

1 8

9 9
y x   . 

(4) Cho hàm số 
2

1

x
y

x





 có đồ thị kí hiệu là  C . Để đường thẳng y x m    cắt đồ 

thị  C  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho AB= 2 2  thì có 2 giá trị của m. 

(5) Hàm số 2y x   không có giá cực trị. 

Có bao nhiêu mệnh đề sai: 

A.3   B.2   C.4   D.1 

Câu 11. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Đồ thị hàm số: 
2

2 1

x
y

x





 C  có dạng như 

hình bên dưới: 



 

 

 

(2) Hàm số 
3 23y x x  đồng biến trên các khoảng    ;0 2;    và nghịch biến 

trên khoảng  0;2 . 

(3) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
3 22 3 12 1y x x x     trên  1;5  lần 

lượt là 266 và 1. 

(4) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
3 21

2 3 1
3

y x x x     mà song song với đường thẳng 

3 1y x   có phương trình là 
29

3
3

y x  . 

(5) Hàm số 
2 3

1

x
y

x





 có 

1
lim

x
y


  ; 

1
lim

x
y


  . 

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề trên? 

A.1   B.2   C.3   D.4 

Câu 12. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hàm số 
3 2

1

x
y

x





 có tiệm cận đứng là 3y   và tiệm cận ngang 1x  . 

(2) Hàm số 
4 22y x x   có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu. 

(3) Giá trị của m để đường thẳng 1y mx   cắt đồ thị  C  của hàm số 

3 22 1y x x    tại ba điểm phân biệt là  1;  . 

(4) GTLN, GTNN của hàm số 

2

1

x
y

x



 trên đoạn  2;4  lần lượt là

16

3
 và 4. 

(5) Hàm số 
2

1

x
y

x





 có đồ thị  C . Phương trình tiếp tuyến với đồ thị  C  tại điểm 

thuộc  C  có tung độ bằng 4 là 3 10y x   . 

Chọn số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên: 

A.1   B.2   C.3   D.4 

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI 

Câu 1. Chọn C. 



 

 

 

(1) Sai. Phải sửa thành hàm số nghịch biến trên ( 2; 1)   và ( 1;0) đồng biến trên ( ; 2)   và 

(0; )  

(4) Sai. Phải sửa lại sửa thành
1 1

2 2

lim ; lim

x x

y y
 

   
    
   

      

(5) Sai. 3 2'( ) 4 2 2 (2 )y x x mx x x m      

( )mC  có ba điểm cực trị khi '( ) 0y x  có ba nghiệm phân biệt, tức là 22 (2 ) 0x x m   có ba 

nghiệm phân biệt 22 0x m    có hai nghiệm phân biệt khác 0 0m   . 

(1) Đúng. Vì hàm số có hệ số của 3x  dương, lại có 2 điểm cực trị nên có dạng như trên 

(3) Đúng. 3' 4 4y x x     

Trên
1

2;
2

 
 
 

 có '
0

0
1

x
y

x


  

 
  

 2 7y     ,  1 2y    ,  0 1y   ,
1 23

2 16
y
 

 
 

  

Kết luận:
1

2;
2

max ( 1) 2y y
 
 
 

    và
1

2;
2

min ( 2) 7y y
 
 
 

    

Phân tích sai lầm: 

(2) Nghịch biến trên ( 2; 1) ( 1;0)     và đồng biến trên ( ; 2) (0; )    là sai vì các em hiểu 

rằng, dấu  có nghĩa là ( 2; 1) (1;0)   hàm số nghịch biến, điều này sai ở chỗ là x = -1 hàm số 

không liên tực nên nó giảm trên khoảng (-2;-1) rồi lại giảm tiếp trên khoảng (-1;0) chứ không 

phải là giảm một mạch từ (-2;0). Vì hàm số không xác định x =-1. 

(4) Hàm số ( ).
2 1

x
y C

x



  

1

2

lim

x

y


 
 
 

  ;
1

2

lim

x

y


 
 
 

  . Các em nhớ rằng khi 1

2
x


 

  
 

có nghĩa là x 

lớn hơn
1

2
 một chút, đảm bảo cái mẫu số dương, trong khi đó x thì dương rồi, nên 

1

2

lim

x

y


 
 
 

   

chứ không phải là
1

2

lim

x

y


 
 
 

   

(5) Chỉ là ở khâu tính toán. Không phải là bẫy nên các em tính toán cẩn thận. 

Câu 2. Chọn A. 



 

 

 

 

(1) Đúng. Vì với
1

1 2 3 1 4; '(4)
5

y x x x y          

Phương trình tiếp tuyến tại điểm A(4;1) là:
1 1 1

( 4) 1
5 5 5

y x x       

(2) Sai. Vì hàm số 3 26 9 2y x x x      

Đồ thị hàm số có điểm cực đại 1CDx  , đồ thị hàm số có điểm cực tiểu 3CTx  là phát biểu  không 

chuẩn, điểm cực đai, cực tiểu phải có kí hiệu như sau: điểm cực đại A(1;2) và điểm cực tiểu 

B(3;-2) 

(3) Sai. Vì đường cong
2 1x

y
x


  có 2 tiệm cận ngang là y = 1 và y = -1 và một tiệm cận đứng 

x = 0 do 

2 22 2

1 1
1 1

1 1
lim lim lim ;lim lim lim 1

1 1x x x x x x

x xx x
y y y y y y

x x     

  
 

        

(4) Đúng. 

(5) Sai. Vì giá trị lớn của hàm số 2( ) 4f x x x    trên đoạn
1

2;
2

 
 
 

. Là
1 5

2


  

+ Ta có: 
2

'( ) 1
4

x
f x

x
 


 

+
1

'(0) 0 2 2;
2

f x
 

     
 

  

+ Có
1 1 15

( 2) 2;
2 2

f f
 

    
 

  

Kết luận:
11

2;2;
22

1 15
( ) ; min ( ) 2

2
max f x f x

  
   
  


    



 

 

 

Phân tích sai lầm: 

(2) Như đã phân tích ở trên. 

(3) Các em thường hay quên khi tính giới hạn, thường bỏ sót khi x tiến đến âm vô cực, do thói 

quen tính giới hạn khi x tiến đến vô cực, không phân biệt âm hay dương vô cực nên sót một 

đường tiệm cận. 

(5) Khi tìm ra x để y’ = 0, các em cần phải xem xét giá trị x đó có phụ thuộc khoảng đầu bài cho 

hay không nhé. 

Câu 3. Chọn D 

(1) Sai. Vì hàm số
2

1

x
y

x





 trên cũng có dạng giống, nhưng tiệm cận ngang là y = 1, đồ thị 

chuẩn. 

(2) Sai. Do tính toán: 

Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm trung điểm I của AB. : 2 4y x      

Gọi  qua I(-3; 2) có hệ số góc : ( 3) 2.k y k x     Điều kiện   tiếp xúc (C) 

2

2 4
( 3) 2

1
2 2

2

( 1)

x
k x

x
x k

k
x


   

     


 


  

(3) Sai do hiểu sai bản chất. Hàm số
2 3

1

x
y

x





 (C). Hàm số đồng biến trên các khoảng 

( ; 1)  và ( 1; )  . 

(4) Sai vì hàm số 3 21
'' 2 2 0 1

3
y x x y x x          Đồ thị có điểm uốn tại x = 1. 

Ở đây là đồ thị hàm số có điểm uốn tại x = 1 chứ không phải là hàm số. 

(5) Đúng vì hàm số 4 24 3y x x     (1) đạt cực tiểu 0CTx  ; đạt cực đại tại 2CDx    

Sự biến thiên 3 3
0

' 4 8 ; ' 0 4 8 0
2

x
y x x y x x

x


         

 
  



 

 

 

 

Phân tích sai lầm: 

(1) Sai do các em quan sát không kỹ, dạng đồ thị giống nhau, nhưng tiệm cận ngang lại khác 

nhau; 

(2) Sai chủ yếu do tính toán thôi; 

(3) Sai do các em không hiểu bản chất, vì hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất thì chỉ đơn 

điệu ( đồng biến, nghịch biến ) trên mỗi khoang xác định chứ không phải trên cả tập xác định. 

(4) Sai do dùng từ ngữ không chuẩn, chỉ có đồ thị hàm số mới có điểm uốn chứ hàm số thì không 

dùng từ “điểm” 

Câu 4. Chọn B. 

(1) Đúng: Hàm số 3 26 9 2y x x x      (1). Đồng biến trên khoảng ( ;1);(3; )  , nghịch 

biến trên khoảng (1;3) 

 

(2) Đúng. Hàm số
2

1

x
y

x





 nghịch biến trên khoảng ( ;1)  và (1; )  do ta có: 

2 2

1 2 3
' 0,

( 1) ( 1)

x x
y x D

x x

   
    

 
 

(3) Sai. Do hàm số y x  đạt cực tiểu tại x = 0. 

Theo định nghĩa 
, _ 0 1, _ 0

( ) '( )
, _ 0 1, _ 0

x khi x khi x
f x x f x

x khi x khi x

   
    

 
 

Tuy rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0 nhưng thỏa mãn điều kiện để hàm số có cực trị. 



 

 

 

 

(4) Đúng. Do đồ thị hàm số 4 24 3y x x      có dạng 

Từ đồ thị trên, ta có phương trình (1) có 2 nghiệm khi chỉ khi: 

4 1 5

4 3 1

m m

m m

   
 

   
  

(5) Sai. Hàm số có 
2 1

x m
y

x





2 tiệm cận, về cơ bản thì có 2 tiệm cận thật, nhưng do dùng sai từ 

nên mệnh đề trên sai, phải nói là đồ thị hàm số
2 1

x m
y

x





 có tất cả 2 tiệm cận. 

Phân tích sai lầm: 

(3) Sai là do các em chưa hiểu điều kiện để có cực trị, theo như sách giáo khoa viết, để hàm 

số ( )y f x  có cực trị (a; b) thì hàm số phải liên tục trên khoảng đó, và có '( )f x đổi dấu khi qua 

x0 thuộc khoảng trên. 

(5) Sai là do các em chưa hiểu khái niệm hàm số và đồ thị hàm số, chỉ khi dùng đồ thị hàm số thì 

mới có điểm cực đại, cực tiểu, điểm uốn, tiệm cận. 

Câu 5. Chọn A. 

 

(1) Sai. Hàm số 3 23 4y x x     trên hình vẽ có giá trị cực tiểu là y = -5, thực ra ta tính được 

giá trị cực tiểu là y= -4. 

(2) Đúng. Hàm số 3 2( ) 3 2016y f x x x     có phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành 

độ 0 1x   là:
 

9 2011y x 
 



 

 

 

Ta có: 2' '( ) 3 6y f x x x     

Với 0 01 2020x y    và 0'( ) '(1) 9y x y    

Khi đó tọa độ tiếp điểm là M(1; 2020) 

Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) là 9( 1) 2020y x    hay 9 2011y x 
 

(3) Đúng. Để hàm số 3 2 2( 3) ( 2 ) 2y x m x m m x        đạt cực đại tại x = 2 thì 

2 20, 2, ' 3 2( 3) ( 2 ); '' 6 2( 3)m m y x m x m m y x m             

Hàm số đã cho đạt cực đại tại
'(2) 0

2
''(2) 0

y
x

y


  


  

2 212 4( 3) 2 0 2 0

12 2 6 0 0

m m m m m

m m

        
  

     
 

0

2

m

m


 


 .Kết luận: Giá trị m cần tìm là m=0, m=2 

(4) Sai. Vì: Hàm số 4 22 3y x x    điểm cực tiểu, một điểm cực đại 

(5) Sai. Vì: Điều kiện để hàm số ( )y f x có cực trị khi hàm số ( )y f x liên tục trên khoảng ( a; 

b) và ' '( )y f x  đổi dấu tại 0x x  thuộc (a;b). 

Phân tích sai lầm: 

(1) Sai. Do chủ quan không quán sát kỹ điểm cực tiểu cho sai. 

(4) Sai. Vì tính toán 

(5) Sai. Vì: không hiểu rõ bản chất vấn đề, điều kiện để hàm số có cực trị. 

Câu 6. Chọn D. 

 

(4) Đúng. Hàm số
3 2

2

x
y

x





 có tiệm cận đứng là x = 2, tiệm cận ngang y = 3. Giới hạn, tiệm 

cận: 

2 22 2

4 4
lim lim 3 3;lim lim 3 3

2 2

4 4
lim lim 3 ;lim lim 3

2 2

x xx x

x xx x

y y
x x

y y
x x 

 

  

  

   
        

    

   
          

    

  

Đồ thị có TCĐ: x = 2; TCN: y = 3 



 

 

 

(2) Đúng. Vì hàm số 3 23 1y x x    có 4CD CTy y   

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0; giá trị cực đại của hàm số là y(0) = 1 

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 2; giá trị cực đại của hàm số là y(2) = -3 

(3) Đúng. Đồ thị hàm 4 24 3y x x      được như hình vẽ dưới, các giá trị cực trị 

3, 1CD CTy y   nên phương trình có nghiệm kép thì m = 3, m = 1. 

 

(4) Sai. Hàm số
2 3

1

x
y

x





 .Nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. Vấn đề này, thầy đã nhắc 

nhiều lần. 

(5) Đúng. Hàm số 2( ) 1 4f x x x     đồng biến ( 2 2) và nghịch biến trên (2 2)  

Phân tích sai lầm: 

(4) Sai. Vấn đề này đã được nhắc nhiều, hàm số đơn điệu trên mỗi khoảng xác định. 

(5) Đúng. Ta có bảng biến thiên: 

 

Nên hàm đồng biến ( 1 2)  và nghịch biến trên ( 2,2)  

Câu 7. Chọn A. 



 

 

 

 

(1) Sai. Vì hàm số đạt cực tiểu khi 
3

2
x    

(2) Sai. Vì dùng sai dấu hợp, lỗi này được nhấn mạnh nhiều lần, phải sửa là trên 

( ;1) và ( 1; ).    

(3) Sai. Vì có 3 tiếp tuyến thỏa mãn. Cụ thể như sau: Gọi 4 2

0 0 0( ; 2 ) ( )M x x x C   và d là tiếp 

tuyến của (C) tại điểm M. 

Phương trình của d: 3 4 2

0 0 0 0 0(4 4 )( ) 2y x x x x x x       

0
3 4 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

(1; 1) 1 (4 4 )(1 ) 2 ( 1) (3 1)( 1) 0 1

3

x

A d y x x x x x x x x
x

 
               
 


 

Phương trình có 3 nghiệm nên có 3 tiếp tuyến thỏa mãn. 

(4) Đúng. Vì: Ta có bảng biến thiên 

 



 

 

 

(5) Sai. 
2

1
'

( )

m
y

x m





 , hàm số đồng biến khi 1 0 1m m     .Ngoài ra để hàm số đồng biến 

trên khoảng (-2;2) thì giá trị của –m nằm ngoài khoảng (-2;2). Vì nếu –m thuộc khoảng đó thì 

hàm số không đồng biến trên cả (-2;2). 

Suy ra:
2 2

2 2

m m

m m

   
 

   
 kết hợp m>-1 ta được 2m . Vậy đáp số thiếu một giá trị m = 2. 

Phân tích sai lầm: 

(1) Sai vì nhìn ẩu, không để ý đến hoành độ cực trị. 

(2) Lỗi này nhắc rất nhiều lần. 

(3) Sai vì tính toán sai, thiếu nghiệm. 

(5) Sai vì bỏ giá trị m, bài này mô phỏng câu 11 của Đề Minh họa 2017. Mục đích nhắc lại cho 

các em kiến thức quan trọng này. 

Câu 8. Chọn B. 

 

(1) Đúng. 

 



 

 

 

(2) Sai. Vì
2

1

3

x
y

x x m




 
 có tiệm cận đứng khi 2 3 0x x m   có 

nghiệm,
9

9 4 0
4

m m       . Để có 1 tiệm cận đứng thì một là mẫu số có nghiệm kép 

hoặc là mẫu số có nghiệm 1x   và một nghiệm khác 1. Từ đó ta tìm được
9

4
m   và 2m   

(3) Đúng. Vì ta có bảng biến thiên. 

 

(4) Đúng. Vì " 0y   có hai nghiệm. 

(5) Sai. Vì:  ' '

3

2 2 2 1
1

3 3 33
y y y x

x

 
         

Phân tích sai lầm: Sở dĩ (2) sai là do không lường trước được các tình huống, thường khi nghĩ 

đến có một tiệm cận đứng ta nghĩ đến mẫu số có một nghiệm, mà quên rằng có 2 nghiệm cũng 

được, nhưng 2 nghiệm đó có một nghiệm trùng với nghiệm của tử số; (5) 

sai là do ta tính đạo hàm sai hoặc lắp số -1 vào tính ẩu không ra đúng kết quả. 

Câu 9. Chọn A. 

 

(1) Sai. Vì không nói là hàm số có điểm cực đại cực tiểu, phải dùng là đồ thị hàm số có điểm cực 

đại cực tiểu. 



 

 

 

(2) Đúng. Dạng đồ thị hàm số trên vì hệ số của 3x  là âm thì sẽ dương vô cùng khi x âm vô cùng. 

(3) Đúng. Giao của 2 tiệm cận là  2, 2I     

(4) Sai. Vì  ''

0 0 012 6 12 2y x x x       có  2 4y   ,  ' 2 9y     . Vậy phương trình 

tiếp tuyến là: 9 14y x    , tiếp tuyến này không vuông góc với đường thẳng đã cho. 

(5)Sai. Vì  ' 3 2 2 1y x x x x     có 2 nghiệm nhưng một nghiệm là nghiệm kép x = 0 nên 

không có cực trị tại đó. Vì 'y  không đổi dấu khi qua x = 0 

Phân tích sai lầm: 

(1) Sai là do không hiểu khái niệm về hàm số, đồ thị hàm số; (4) sai vì nhanh vội không tính toán 

kỹ, vuông góc thì hai đường phải có hệ số góc nhân với nhau là -1; 

(5) Sai là do không hiểu rõ bản chất của điểm cực trị, hàm số có cực trị tại 0x x  khi ' ( )f x  đổi 

dấu khi qua 0x  . 

Câu 10. Chọn A. 

(1) Sai. Vì hàm số có đồ thị như hình vẽ không phù hợp, tiệm cận ngang là: y = 2 trên hình vẽ là 

y = 4 

 

 

 

(2) Đúng. Hàm số 132
3

1 23  xxxy  có giá trị  

cực đại 
3

7
y  cực tiểu 1y  

 Ta có: 132
3

1 23  xxxy  RD   



 

 

 

34' 2  xxy ; 









3

1
0'

x

x
y  

Cực trị: 

+ Hàm số đạt cực đại tại 1x  giá trị cực đại 
3

7
y  

+ Hàm số đạt cực tiểu tại 3x ; giá trị cực tiểu 1y  

(3) Sai. Vì hàm số 
12 


x

x
y (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 

3

2
. 

9

8

9

1
 xy  

Với 2324
3

2

123

2
000

0

0
0 


 xxx

x

x
y  

Ta có: 
9

1
)2('

)12(

1
)('

2



 f

x
xf . Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm 









3

2
;2  

là:
9

8

9

1
 xy  

(4) Đúng. Vì: Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d: mxy   là:  























)1(02

1

2

1

1

2
22 mmxx

x

mxmxxx

x
mx

x

x
 

(*)084
0)2(4

021
2

2









 mm

mm

mm
  

Khi đó d cắt (C) tại );( 11 mxxA  , );( 22 mxxB   với 
21, xx 1 2 là nghiệm phương trình (1).  

Theo Viet, ta có:   )84(24)(2)()( 2

21

2

21

2

21

2

12  mmxxxxxxxxAB  

33' 2  xy ; 10'  xy (thỏa mãn (*)).  

Vậy 2m  hoặc 6m . 

(5) Sai. Vì hàm số 2 xy  không có cực trị tại 2x , và là giá trị cực tiểu 0x .  

Phân tích sai lầm:  

(1) Sai là do nhìn không kỹ, thường ta quan sát đến tiệm cận trước; (3) sai là do tính toán ẩu; (5) 

sai là do chưa hiểu bản chất của cực trị. Bài này đã được nhắc đến ở đề trước rồi, giờ ta gặp lại 



 

 

 

lần 2. Các em cần nắm vững quy tắc 1 về cực trị để giải quyết bài này nhé. Nếu f(x) liên tục trên 

(a; b) chứa điểm xo, và tại xo f’(x) đổi dấu thì hàm số có cực trị tại đó.  

Câu 11. Chọn B. 

 

 

(1) Đúng. Dx
x

y 


 ,0
)12(

5
'

2
 

Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng    











2

1
;  và 








 ;

2

1
 

(2) Sai. Vì hàm số 
23 3xxy   đồng biến trên mỗi khoảng     ;2;0;  chứ không phải đồng 

biến trên     ;20; . 

(3) Đúng. 
 

266max
5;1




y khi 5x , 
 

6min
5;1




y  khi 1x  

(4) Đúng.   

(5) Sai. Vì hàm số 
1

32






x

x
y  có 

 
yy

xx 11
lim;lim  

Câu 12. Chọn B.   

(1) Sai. Hàm số 
1

23






x

x
y  có tiệm cận đứng là 1x  và tiệm cận ngang 3y .  

(2) Sai. Sự biến thiên:    

 

(3) Sai. Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  1 mxy  và (C) là:   



 

 

 











)2(02

0
02)1(121

2

2323

mxx

x
mxxxxxmx  

Để đường thẳng cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt thì (1) có 3 nghiệm phân biệt   

YCBT    0\;1
0

1

00.20

01'


















 m

m

m

m

m
 

Vậy với    0\;1m  thì đường thẳng 1 mxy cắt (C) tại 3 điểm phân biệt  

(4) Đúng. 
3

16
max y khi 4x ; 4min y khi 2x  

(5) Đúng. 103  xy  

Câu 13. Chọn B.   

(1) Sai. 
3

1
0'44'32 324  xyxxyxxy  

→ Đồ thị có điểm uốn tại 
3

1
x . Ở đây là đồ thị hàm số có điểm uốn tại 

3

1
x chứ 

không phải hàm số.  

 (2) Sai. Hàm số 
1

2






x

x
y nghịch biến trên từng khoảng );1();1;(  chứ hàm số không 

nghịch biến trên cả tập );1()1;(  . 

(3) Đúng. Vậy 
 

4)(max
4;2

xf khi 2x , 
 

3)(min
4;2

xf  khi 3x  

(4) Đúng. 9123' 2  xxy ; 


















2

2

3

1
0'

y

y

x

x
y  

Hàm số đạt cực đại tại 1CĐx ; 2CĐy  

Hàm số đạt cực tiểu tại 3CTx ; 2CTy  

Đường thẳng đi qua hai cực trị A(1;2) A và B(3; -2) là 42  xy  

Ta có pt đt vuông góc với (AB) nên có hệ số góc 
2

1
k  

Vậy pt đường thẳng cần tìm là 
2

3

2

1
 xy  

(5) Sai. Vì hàm số có TXĐ không tới vô cùng nên không có tiệm cận ngang 

Câu 14. Chọn A.    



 

 

 

(1) Sai.          

 

(2) Đúng. Phương trình hoành độ giao điểm: 

   032103537543 22323  xxxxxxxxx   

21  yx → giao điểm là  M(1;2) .    

Phương trình tiếp tuyến cần tìm: 532)1(3  xyxy  

(3) Sai.    

Ta thấy hàm số đã cho xác định và liên tục trên  4;2   

3

16
max y khi 4x ; 4min y khi 2x  

(4) Sai. Vì 








  2016

32
lim

2016

32
lim

20162016 x

x

x

x

xx

nên 2016x là tiệm cận  

đứng của đồ thị hàm số.   

 Vì 2
2016

32
lim 





 x

x

x
nên 2y là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.  

 (5) Đúng. Hàm số 
12 


x

x
y 






















yy
xx

2

1

2

1

lim;lim  

Câu 15. Chọn C.    

(1) Sai. 
   

4)1()(min;23)2()(max
2;22;2




fxffxf  

(2) Sai. Tập xác định  2\  RD  

Chiều biến thiên: 2,0
)2(

6
'

2





 x

x
y ; y’ không xác định tại 2x  

 Hàm số nghịch biến trên các khoảng );2();2;(   

(3) Đúng. Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (1) và d là nghiệm của phương trình:  



 

 

 














(*)01)2(2

1
2

1

12
2 mxmx

x
mx

x

mx
 

Đồ thị hàm số (1) cắt d tại hai điểm phân biệt  (*) có 2 nghiệm phân biệt 1 
































 (*)

1026

1026

2

1

0412

0122
2

m

m

m

mm

mm
 

Do x1, x2 là nghiệm của (2) 
















2

1
2

2

21

21

m
xx

m
xx

 

Theo giả thiết, ta có: 2151216)(4 2121  mxxxx   






















(*))(
5

22

(*))(4

2151

2151

koTMm

TMm

m

m
 

Vậy giá trị m thỏa mãn đề bài là: 4m  

(4) Đúng.  

(5) Sai.  

Hàm số 1 xy đạt cực tiểu tại 1x  

Theo định nghĩa


















1_,1

1_,1
)('

1_,1

1_,1
1)(

xkhi

xkhi
xf

xkhix

xkhix
xxf  

Tuy rằng hàm số không có đạo hàm tại 1x nhưng thỏa mãn điều kiện để hàm số có cực trị. 

Câu 16. Chọn C.  

(1) Sai. Đường cong
1

12 2






x

x
y có 2 tiệm cận ngang 2y , 2y và 1 tiệm cận đứng 

1x . Thật vậy 2lim;2lim 


yy
xx

 

(2) Sai.  1066''63' 2 xxyxxy Đồ thị có điểm uốn tại 1x  

Ở đây ta phải nói đồ thị hàm số có điểm uốn tại 1x chứ không phải hàm số có điểm uốn. 

(3) Đúng. 
   

2ln
4

1
)(min;0)(max

0;10;1



xfxf  

(4) Sai. Vì khi m = 4 hàm số vẫn có tiệm cận đứng x = 2 



 

 

 

(5) Đúng. Hoành độ giao điểm của (C) và d là nghiệm của phương trình: 










 )/(2

2

0
2233 mtx

x

x
xxx . Với 2x thì 9)2(';4)2(  yy  

PTTT là: 94  xy  

Câu 17. Chọn C.  

(1) Sai. 

 

(2) Sai. mxxy 212' 3   

Hàm số có 3 điểm cực trị 0' y  có 3 nghiệm phân biệt, tức là: 0)6(2 2 mxx  có 3 nghiệm 

phân biệt 06 2  mx  có 2 nghiệm phân biệt khác 0 0 m  

(3) Đúng. Đặt 0)(,1)32(24)( 22  xfYCBTmxmxxf  phải có đúng hai nghiệm 

phân biệt. 

Ta có: 
12

13
013120' )(  mmxf

 

(4) Đúng. 
   

1)0()(min;0)1()(max
1;11;1




fxffxf  

(5) Sai. Hàm số  201610  xy đạt cực tiểu tại 
5

1008
x  

Theo định 

nghĩa


























5

1008
_,10

5

1008
_,10

)('

5

1008
_,201610

5

1008
_,102016

201610)(

xkhi

xkhi
xf

xkhix

xkhix
xxf  

Tuy rằng hàm số không có đạo hàm tại 
5

1008
x nhưng thỏa mãn điều kiện để hàm số có cực 

trị. 

 

Câu 18. Chọn B. 



 

 

 

(1) Đúng. 

(2) Sai. Hàm số  
1

15






x

x
y có 

 
yy

xx 11
lim;lim  

(3) Sai. 2017
1

1

7
2017

limlim;2017
1

1

7
2017

limlim

2

2

2

2
















x

x
y

x

x
y

xxxx
 

Đồ thị hàm số 

2

2

1
1

7
2017

x

x
y





 có hai đường tiệm cận ngang 2017x  

(4) Sai. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng     ;3;1;  chứ không phải đồng biến trên 

tập     ;31; . 

(5) Đúng. Điểm M có hoành độ 10 x , suy ra tung độ 10 y . 

Ta có 
x

y
23

1
'


 , suy ra hệ số góc của tiếp tuyến tại M là 1)1('  yk  

PTTT: xyxy  21)1(  

Câu 19. Chọn D. 

(1) Sai. Hàm số  1999 xy đạt cực tiểu tại 1999x  

Theo định nghĩa


















1999_,1

1999_,1
)('

1999_,1999

1999_,1999
1999)(

xkhi

xkhi
xf

xkhix

xkhix
xxf  

Tuy rằng hàm số không có đạo hàm tại 1999x nhưng thỏa mãn điều kiện để hàm số có cực trị. 

(2) Sai. Hàm số xác định trên 









3

1
xRxD  




 Dx
x

y ,0
)13(

5
'

2
Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng 

















 ;

3

1
;

3

1
;  chứ 

không phải nghịch biến trên TXĐ. 

(3) Sai. 2063''76
2

3
'1073

2

1 223  xxyxxyxxxy  

→ Đồ thị có điểm uốn tại 2x .Ở đây ta phải nói đồ thị hàm số có điểm uốn tại 2x chứ không 

phải hàm số có điểm uốn. 



 

 

 

(4)  Sai.  Vì hàm số không có tiệm cận, do mẫu không thể bằng không trên tập xác định  1;1  

nên không có tiệm cận đứng, lại không có tiệm cận ngang vì nó không có giá trị vô cùng.    

(5) Sai. )2(2' 223  xxxxy có 2 nghiệm nhưng một nghiệm là nghiệm kép 0x  

nên không có cực trị tại đó. Vì y’ không đổi dấu khi qua 0x .   

Câu 20. Chọn A. 

(1) Sai. 672
109

2016
limlim;672

109

2016
limlim

22












 x

mx
y

x

mx
y

xxxx
 

Đồ thị hàm số 
109

2016

2 




x

mx
y có hai đường tiệm cận ngang, về cơ bản thì có 2 tiệm cận thật, 

nhưng do dùng sai từ nên mệnh đề trên sai, phải nói là đồ thị hàm số 
109

2016

2 




x

mx
y có hai 

đường tiệm cận ngang. 

(2) Sai. Hàm số đồng biến trên  4;1  và hàm số nghịch biến trên từng khoảng     ;4;1; chứ 

không phải nghịch biến trên tập     ;41; . 

(3) Đúng. 

(4) Sai. 









01

0'
0',63' 2

a
yYCBTmxxy  

3039  mm  

(5) Đúng.    

- Phương trình đường thẳng   đi qua A có dạng 5)2(  xky  

- Điều kiện để   là tiếp tuyến của (C) thì hệ: 









)2(17183

)1(5)2(2179
:)(

2

23

kxx

xkxxx
I có nghiệm. 



 

 

 

- Số tiếp tuyến có thể kẻ từ A đến (C) chính là số nghiệm của hệ (I). 

- Thay (2) vào (1) ta được: 
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5)2)(17183(2179 223

x

x

x

xxxxxx  

 

Vậy từ A có thể kẻ ba tiếp tuyến tới (C).    

Câu 21. Chọn B.  

(1)  Sai. Vì tiệm cận đứng
2

1
x , tiệm cận ngang 

2

1
y  

(2)  Sai. Vì hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. 

2

1
lim 


y

x
, đồ thị có TCN 

2

1
y ; 













y
x
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1

lim ,đồ thị có TCĐ 
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Dx
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BBT: 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng 
















 ;

2

1
;

2

1
;  

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng
3

2
y  

Với 2324
3

2

123

2
000

0

0
0 


 xxx

x

x
y  

Ta có 
9

1
)2('0

)12(

1
)('

2



 f

x
xf  



 

 

 

Câu 22. Chọn C.   

Ta có: 23

3

1
xxy    

Tập xác định: RD     

200';2' 2  xxyxxy  

Sự biến thiên:    

+ Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;2;0;  

+ Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)   

Cực trị:   

+ Hàm số đạt cực đại tại 0x giá trị cực đại 0y  

 + Hàm số đạt cực tiểu tại 2x ; giá trị cực tiểu 
3

4
y  

Giới hạn: 


y
x
lim  

BBT 

Đồ thị: 

xxy 2' 2   

3

2
1 00  yx  

1)1('  y  

PTTT 
3

1
 xy  

Câu 23. Chọn C.   

Khảο sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C): 

)(3 23 Cxxy   

Tập xác định: RD     
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yx
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Giới hạn: 


y
x
lim  

BBT 

 

 

 

 

 

 

Sự biến thiên:    

+ Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;2;0;  

+ Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)   

Cực trị:   

+ Hàm số đạt cực đại tại 0x ; giá trị cực đại 0y  

+ Hàm số đạt cực tiểu tại 2x ; giá trị cực tiểu 4y  



 

 

 

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 10 x  

21 00  yx  

3)1('  y  

PTTT 13  xy  

Câu 24. Chọn D.   

Tập xác định: RD     











2

0
0';63' 2

x

x
yxxy  

+ Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;2;0;  

+ Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)   

Cực trị:   

+ Hàm số đạt cực đại tại 0x ; giá trị cực đại 0y  

+ Hàm số đạt cực tiểu tại 2x ; giá trị cực tiểu 4y  

Giới hạn: 


y
x
lim  

 

Câu 25. Chọn A.   

132
3

1 23  xxxy , RD     











3

1
0';34' 2

x

x
yxxy  

Sự biến thiên 

+ Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;3;1; vì có 0'y  

+ Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;3) vì có 0'y  



 

 

 

Cực trị:   

+ Hàm số đạt cực đại tại 1x ; giá trị cực đại 
3

7
y  

+ Hàm số đạt cực tiểu tại 3x ; giá trị cực tiểu 1y  

Giới hạn: 


y
x
lim  

Câu 26. Chọn A.   

TXĐ 
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1
\RD    
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, đồ thị có TCN 
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Câu 27. Chọn C.   

Sự biến thiên:  
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Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;2;0;  và hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)   

Hàm số đạt cực đại tại 2x ; 5CĐy ; hàm số đạt cực tiểu tại 0x ; 1CTy  

Câu 28. Chọn C.   

Từ cbxaxy  23' 2
Tại 2x và 0x ta tìm được 0c  (4) đúng; ab 3 .    

Vì hàm số có dạng biến thiên như trên nên 03,0  aba . Nên (1) đúng.    

Vì tại 2x đạt cực đại nên 0)2('' y là đúng, nên (3) đúng.    

Để tìm d ta thay tọa độ điểm cực tiểu vào hàm số ta được 1d . Vậy (5) đúng.    

- Hàm số đạt cực đại tại 2x ; 5CĐy ; hàm số đạt cực tiểu tại 0x ; 1CTy  

(2) sai. là do nhìn nhầm, đề bài đang hỏi hoành độ. 

Câu 29. Chọn C.    

(3) Sai. Vì: 1x là tiệm cận đứng nên mẫu số 0 cx tại 1x khi đó 1c .    

Ta cũng tìm được 2a do tiệm cận ngang 2y  

(4) Sai. Vì 
    1

32
31;2;

1

51.
'

22 












x

x
ybca

xcx

bac
y  

Câu 30. Chọn C. 











1

1
0';33' 2

x

x
yxy  

Hàm số đạt cực đại tại 1x ; 4CĐy ; hàm số đạt cực tiểu tại 1x ; 0CTy  

Giới hạn: 


y
x
lim  

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1;1)  và hàm số nghịch biến trên khoảng     ;1;1;  

xyxy 6''33' 2   

Theo giả thiết 212612)('' 000  xxxy  

Có 9)2(';4)2(  yy  

PTTT: 149  xy  

Câu 31. Chọn D. 



 

 

 

BAxyCBxAxy 26'';23' 2   

(1) Đúng. Vì: 023  CBA  do hàm số đạt cực trị tại 1x   

(2) Đúng. Vì: Hàm số đạt cực tiểu tại 3x nên 0)3('' y , thay 3x  vào y’’ ta có 09  BA  

(3) Đúng. Vì: tại 1x  thì 1y  nên 

000)1(  DCBDCBABCBAy  

Câu 32. Chọn C.  

(1) Đúng. Từ bảng biến thiên ta nhận được TXĐ: 1x nên 1c  

(2) Đúng. Từ bảng biến thiên ta tìm được tiệm cận ngang 2y , nên 22  a
c

a
 

(1) Sai. (3) 
 2

1

3
'






x
y thì

 
1

1

3

)1(

2

)1(
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222















 b

xx

b

cx

bca
y  

(1) Sai: thay dấu hợp thành chữ “và” 

Câu 33. Chọn B.  

11lim 


yy
x

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.  

 1lim;lim
11


 

xyy
xx

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  

 Ta có
 

Dx
x

y 



 ;0

1

3
'

2
 suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng     ;1;1;  

Nên bảng biến thiên và đồ thị trên hình là đúng. 

 

Câu 34. Chọn A.   

(1) Sai. Ta phải viết TXĐ  1\  RD  

Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;1;1;  

2lim 


y
x

; đồ thi ̣ có tiêṃ câṇ ngang 2y  



 

 

 

1lim;lim
11


 

xyy
xx

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  

Câu 35. Chọn A.   

Vì phải nói là đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x  

22lim 


yy
x

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.  

1lim;lim
11


 

xyy
xx

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  

 
Dx

x
y 




 ;0

1

3
'

2
 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng     ;1;1;  

Câu 36. Chọn C.   

Hàm số có: cbxaxy  23' 2
do hàm số đạt cực trị tại 0x , thay vào 0'  cy  

Vì điểm (0; 0) thuộc đồ thị, nên thay vào ta có: 0d . Do đó A đúng.   

B đúng. Hàm số có: baxy 26''   do tại 0x đạt cực đại nên 0)0('' y  nên 0b  

C sai. Tại 030)2(''  bay  

D đúng. Vì bảng biến thiên cho 


yy
xx
lim;lim  

Câu 37. Chọn C.   Có 2 cách để giải bài toán này. Cách 1 dựa vào các điểm trên đồ thị ta sẽ tìm 

cụ thể được a, b, c hàm số 344 24  xxy  

Tuy nhiên để giảm tải việc tính toán các em có thể quan sát cách làm như sau:   

Dạng bảng biến thiên trên ta thấy 


yy
xx
limlim  tương ứng với a < 0 → A sai 

Cho hàm số baxybxaxy 212'';24' 23  . Tại x = 0 hàm đạt cực tiểu nên y’’ > 0, nên b > 0 

→ B sai   

Câu 38. Chọn D   

Bài toán sai bảng biến thiên tại yCĐ và yCT: 4CTy ; 0CĐy   

Câu 39. Chọn C.    

A. Sai. Vì dấu “hợp”  

B. Sai. Vì tính nhầm xCT    

D. Sai. Vì 4 CTCĐ yy   
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yy

xx
lim;lim  

Hàm số đạt cực đại tại 0x ; 0CĐy ; hàm số đạt cực tiểu tại 2x ; 4CTy  

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (0;2)  và hàm số đồng biến trên khoảng     ;2;0;  

Câu 40. Chọn A. 

 
Dx

x
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22lim 


yy
x

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.  

1lim;lim
11


 

xyy
xx

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  
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xxxx
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x
 

Kết luận: )3;4();1;0( BA   

Câu 41. Chọn B.   

cbxaxy  23' 2
 

Vì hàm số có cực trị tại 0x nên 0c  

Hàm số có cực trị tại 2x nên 0412  ba  

Thay tọa độ điểm )0;0( vào, ta có: 0d  

Thay tọa độ điểm  4;2 vào, ta có: 448  ba  

Từ đó ta tìm được  1a , 23  dcbab  

)1(3 23 xxy   

Câu 42. Chọn C.   

Ta được: 2a , 3b , 0c , 1d  



 

 

 

132 23  xxy  Vậy S = 2   

Câu 43. Chọn A.  

B. Sai. Phải viết 









2

1
\RD  

1lim;lim

2

1

2

1























xyy
xx

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  

D. Sai. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng 
















 ;

2

1
;

2

1
;  

Câu 44. Chọn D.   

Vì yCĐ sai ở bảng biến thiên.   

Câu 45. Chọn D.   

Theo bài trước dựa vào bảng biến thiên, các điểm cực đại, cực tiểu ta tìm được.    

Hàm số có dạng:  13 23 xxy  A đúng.   

Dựa vào đồ thị thì B, C đúng.    

Điểm uốn sai vì 006''  xxy  nên điểm uốn là I(0,1) 

Câu 46. Chọn B.    

(1) Đúng vì theo cách giải các bài trên ta tìm được hàm số    

(2) Sai vì 


































 x
xy

x
xy

xxxx

1

3

1
limlim;

1

3

1
limlim 33  

(3) Đúng theo bảng    

(4) Đúng vì tại 0x  hàm số đạt cực tiểu nên 0'' y    

Câu 47. Chọn A. 

Từ bảng biến thiên ta biết rằng = 1 là tiệm cận đứng nên dc   

Từ tiệm cận ngang 2y ta tìm được 2
c

a
    

Giải ra ta được 1d , 1c , 2a . Vậy A đúng, hàm số 
1

12






x

x
y    

B. Sai vì hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng     ;1;1;  

C. Sai vì hàm phân thức bậc nhất không có cực trị    

D. Sai vì ngay từ điểm (0; 1) đã không thuộc hàm số đã cho 



 

 

 

Câu 48. Chọn A.   

B. Sai vì  0'y tại 2;0  xx  

C. Sai vì giá trị cực đại, cực tiểu không đúng tại 2;0  xx  

D. Sai vì 0a hàm số sẽ có bảng biến thiên khác ở vô cực   

Câu 49. Chọn A.   

Vì theo cách giải các bài trước, ta tìm được: 196 23  xxxy  

Thay tọa độ các điểm vào ta thấy thỏa mãn.    

B. Dễ dàng thấy sai là vì tại 1x  hàm số đạt cực đại 0'' y  

C. Sai do tính nhầm, hoặc thay điểm cực trị vào thấy không thỏa mãn.    

D. Sai điểm uốn )0;2(I . 

Câu 50. Chọn D.   

Vì ta tìm được 43 23  xxy  

Câu 51. Chọn C.   

Dựa vào các điểm cực trị ta tìm được 3,2,1  CBA  

32 24  xxy  

A. Sai do lỗi quen thuộc, bỏ dấu “hợp” thay bằng “và”   

B. Sai do tại 1x hàm đạt cực tiểu nên 0)1('' y     

D. Sai do tính toán    

Chỉ C là đúng nhất. 32 24  xxy  

Câu 52. Chọn D.    

Vì hàm số tìm được là 23 23  xxy  Tổng 0 CBA  

Câu 53. Chọn C.    

Từ bảng biến thiên ta tìm được tiệm cận đứng cbx 1  

Tiệm cận ngang 11  by , do đó 1c  

Tìm a. )1(
cbx

ax
y




  Hàm số đi qua điểm (2; 0) nên 

1

2
2






x

x
ya  

Vậy tổng 2 cba (D sai) 

Câu 54. Chọn C.    

Thay tọa độ điểm (1; 0) và (0; 1) vào phương trình hàm số ta được 1a , 1b nên 4 đúng.    



 

 

 

Các phát biểu 1, 2, 3 đều nhìn hình vẽ được.   

Câu 55. Chọn B.    

Dựa vào giả thiết, khai thác dữ kiện: 0'y  tại 0;2  xx .  

Các điểm cực trị )2;2();0;0( BA ta sẽ tìm được: 2,0,3,1  dcba .  

Vậy 4S  

Câu 56. Chọn C.    

Dựa vào 2x là điểm hàm số không xác định, hay tiệm cận đứng 2x , ta có: 1c .   

Dựa vào 3lim;3lim 


yy
xx

nên 3y là tiệm cận ngang, 1;3  ca .    

Hàm số đi qua điểm (1; 1) nên ta sẽ có 4b .   

Câu 57. Chọn D.   

Vì hàm số ta tìm được là: 13 23  xxy  

Câu 58. Chọn C. Vì phát biểu (1) sai, hàm số trùng phương mà 0a thì sẽ có 


y
x
lim    

Trong bảng biến thiên là ngược lại. 

Câu 59. Chọn A.   

Dựa vào bảng biến thiên, ta tìm được hàm số: 43 23  xxy  

Câu 60. Chọn D.   

Ta thấy B, D sai luôn từ đầu, 0a thì 


y
x
lim  

Giữa A và D ta hay điểm cực trị vào y’ của từng hàm thấy D thỏa mãn.   

Câu 61. Chọn C.   

C sai vì điểm uốn là 
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1
;

2
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Câu 62. Chọn B   

A Sai vì thấy ngay tiệm cận ngang là 
2

2
.1






x

x
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C Sai vì thấy ngay nó không đi qua điểm (1;0). 
2

22






x

x
y  

D Sai vì tiệm cận đứng không phù hợp đồ thị. 
2

22






x

x
y  

Câu 63. Chọn D.    

Dựa vào bảng biến thiên, các điểm cực trị, ta có được )(43 23 Cxxy   



 

 

 

Khi đó ta tìm được điểm uốn )2;1( I làm tâm đối xứng. 

Câu 64. Chọn A.   

Từ tiệm cận đứng 11  cx     

Tiệm cận ngang 22  ay  

Hàm số đi qua điểm 0)0;0(  b  

2)1(

2
'






x
y  

Câu 65. Chọn D.   

D sai vì đồ thị hàm số có dạng như trên thì 0a  

Câu 66. Chọn A.    

(1)  Đúng: TXĐ: 1\RD   

(2)  Sai: 



 Dx

x
y ,0

)1(

3
'

2
 hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng     ;1;1;  

(3)  Sai: sai về từ ngữ 

22lim 


yy
x

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.  

1lim;lim
11


 

xyy
xx

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.  

(4)  Sai 

 

 

 

 

 

 

Câu 67. Chọn A.   

Hàm số đồng biến trên các khoảng     ;1;1; chứ không phải đồng biến trên toàn tập xác 

định.   

TXĐ: 1\RD   

Giới haṇ: 1
1

1
lim 
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x

x
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Đaọ hàm: 



 Dx

x
y ,0

)1(

2
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2
Hàm số nghịch biến trên các khoảng     ;1;1;  

Hàm số không có cực trị.   

Bảng biến thiên: 

 

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x ; tiệm câṇ ngang 1y .  Giao của hai tiệm câṇ )1;1(I là 

tâm đối xứng.  

Câu 68. Chọn C.    

(1) Sai: Hàm số đã cho xác định trên R 

Ta có: 
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0
0',63' 2

x

x
yxxy  

Hàm số nghịch biến trên  2;0  và hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;2;0; chứ không 

đồng biến trên tập     ;20; . 

(2) Đúng  10'',66'' xyxy điểm uốn )0;1(I  

(3) Đúng: Hàm số đạt cực đại tại 20  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 

22  CTyx  

(4) Đúng: 


y
x
lim  

BBT 

Hàm số nghịch biến trên  2;0  và hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;2;0;  



 

 

 

Hàm số đạt cực đại tại 20  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 22  CTyx  

Điểm đặc biệt:  10'',66'' xyxy )0;1(I  

Chọn 21,23  yxyx  

Chú ý: Ta có thể tìm điểm đặc biệt bằng cách tìm giao điểm của đồ thị với trục tọa độ:   

- Giao điểm của đồ thị với trục Oy là điểm )2;0(  

- Đồ thị cắt Ox tại ba điểm )0;31();0;1(    

Nhận xét: Đồ thị nhận )0;1(I làm tâm đối xứng. 

Câu 69. Chọn B.   

+ Tập xác định: R.    

(1) Đúng.   

(2) Sai: Hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;1;1; . Nghịch biến trên  1;1    

+ Sự biến thiên: 10',33' 2  xyxy  

110'  xxy  Hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;1;1; . 

110'  xy  Hàm số nghịch biến trên  1;1  

Hàm số đạt cực đại tại 41  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 01  CTyx  

(3) Sai: 00'',6''  xyxy  
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(4) Đúng:   

* Bảng biến thiên: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-  Giao Ox  0;2  

-  Giao Oy )2;0(  

-  Điểm uốn: )2;0(I suy ra đồ thị tự xứng qua )2;0(I  

Câu 70. Chọn A.    

(1) Đúng:   

Tập xác định: 









)()(

,
;

xfxf

DxDx
RD y là hàm số chẵn. 

(2) Sai: Hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;2;0;2 , hàm số nghịch biến trên từng 

khoảng    2;0;2; chứ không phải hợp của các khoảng đó.   

Chiều biến thiên, ta có: xxy 4' 3   
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Hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;2;0;2 , hàm số nghịch biến trên từng khoảng 

   2;0;2;  

(3) Đúng:   

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 30  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 12  CTyx  

(4) Đúng:    

Bảng biến thiên: 

Đồ thị: đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng. 



 

 

 

Câu 71. Chọn C.     

(1) Sai: sai về từ ngữ: Hàm số đạt cực đại tại 31  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 

13  CTyx  

(2) Đúng:     

Chiều biến thiên, ta có: 9123' 2  xxy  

310';
1

3
0';

3

1
0' 

















 xy

x

x
y

x

x
y  

Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng     ;3;1; ;  nghịch biến trên khoảng (1; 3) 

(3) Đúng 3;1;3 
CT

CĐ
CTCĐ

y

y
yy  

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 31  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 13  CTyx  

(4) Đúng: 








 3;1;3
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yy
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Câu 72. Chọn C.    

(1) Đúng: Từ bảng biến thiên ta có:  11\  cRD  

 (2) Đúng: Từ bảng biến thiên: Hàm số có tiệm cận ngang là 222  a
c

a
y   

(3) Đúng 3
)1(

1

)1(
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(4) Sai: Phải là hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;1;1;  

Câu 73. Chọn D.    

(1) Đúng: Từ bảng biến thiên suy ra.   

(2) Đúng: Hàm số không đổi dấu qua bất kỳ điểm nào.   

(3) Sai: Tập xác định của hàm số   11\  cRD  

 Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 222  a
c

a
y   

(4) Đúng: 1
)1(

1

)1(
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Câu 74. Chọn C.    

(1) Sai: Tập xác định: RD    
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0
0';63' 2

x

x
yxxy  hàm số đồng biến trên mỗi khoảng     ;2;0; ;  nghịch 

biến trên khoảng (0;2). Chứ hàm số không đồng biến trên toàn tập     ;20;   

(2) Đúng: Hàm số đạt cực đại tại 40  CĐyx  

Hàm số đạt cực tiểu tại 002  CTCĐCT yyyx   

(3) Đúng:  10'',66'' xyxy điểm uốn )2;1(I  

Hàm số là hàm lẻ nên không có trục đối xứng.   

(4) Đúng: 


y
x
lim  

Câu 75. Chọn B.   

(1)  Đúng: Tập xác định: RD   











1

0
0';66' 2

x

x
yxxy  hàm số đồng biến trên mỗi khoảng     ;1;0; ;  nghịch 

biến trên khoảng (0;1). 

(2)  Sai: Hàm số đạt cực đại tại 50  CĐyx , hàm số đạt cực tiểu tại 41  CTyx  

(3)  Đúng: 


y
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(4)  Đúng: 









1

0
0';66' 2

x

x
yxxy  hàm số đồng biến trên mỗi khoảng     ;1;0; ;  

nghịch biến trên khoảng (0;1). 

Câu 76. Chọn C.   

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy (2) đúng.   

Ta có: cbxaxy  23' 2 Tại 0x và 2x ta tìm được 03;0  bac  

Vì hàm số có dạng biến thiên như trên nên  00 ba  (1) đúng.   

Để tìm d ta thay tọa độ điểm cực đại vào hàm số được  2d  (4) sai 

 02)0(''26'' bybaxy  (3) đúng 

Câu 77. Chọn A.   

Hàm số tìm được là: 113 23  cbaxxy  

Câu 78. Chọn C.    

(1)  Sai: 
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)1(

1
'

2
x

x
y  Hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;1;1;  



 

 

 

(2)  Đúng 


 1,0
)1(

1
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x

x
y  nên hàm số không có cực trị 

(3)  Sai: sai từ ngữ: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 2y  tiệm cận đứng là 1x   

(4)  Đúng: Tâm đối xứng )2;1(I  

Câu 79.  Chọn B.  

 (1) Sai: TXĐ: RD  ; 
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Hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;1;0;1 , hàm số nghịch biến trên từng khoảng 

   1;0;1;  

(2) Đúng: Hàm số đạt cực đại tại 00  CĐyx  

Hàm số đạt cực tiểu tại 011  CTCĐCT yyyx   

(3) Đúng: Đồ thị hàm số nhận trục tung Oy có phương trình 0x là trục đối xứng. 

(4) Đúng: 
3

3
0412'' 2  xxy Đồ thị hàm số có 2 điểm uốn.  

Câu 80. Chọn C.   

(1) Sai: Từ bảng biến thiên thấy hàm số đồng biến trên từng khoảng     ;2;2;  

(2) Đúng: Từ bảng biến thiên: TXĐ:   2\RD Tiệm cận đứng 22  ccx . Tiệm 

cận ngang 22  ay  

(3) Đúng: 1
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(4) Đúng. Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy rằng tiệm cận đứng 2x , tiệm cận ngang 2y ; nên 

tâm đối xứng )2;2(I  

 

 

  

 

 

  


